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Phần I: Đọc- hiểu (4 điểm) 


Đọc đoạn thơ và trả lời những câu hỏi nêu ở dưới: 



Anh bạn dãi dầu không bước nữa



Gục lên súng mũ bỏ quên đời! 



Chiều chiều oai linh thác gầm thét



Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người. 
                                                                         ( Trích: “Tây tiến”, Quang Dũng) 


1) Những thông tin nào sau đây về bài thơ và tác giả là đúng: (1,0  điểm)

a) Quang Dũng là một nhà thơ lãng mạn của văn học VN giai đoạn 1930-1945 


b) Bài thơ được sáng tác năm 1948 

 
c) Quang Dũng sáng tác bài thơ nhân chuyến thăm đoàn quân Tây tiến. 


d) Bài thơ “Tây tiến” được in trong tập “Mây đầu ô” 



2)Nêu tên và phân tích tác dụng các biên pháp nghệ được sử dụng trong đoạn thơ.
                                                                                                                                  (2,0 điểm)


3) Nhận xét về cách sử dụng địa danh của câu thơ cuối. (0,5 điểm) 


4) Nêu nội dung chính của đoạn thơ bằng một câu văn. (0,5 điểm) 

Phần II: Làm văn ( 6 điểm) 
 
Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau đây : 





Con sóng dưới lòng sâu 






Con sóng trên mặt nước






Ôi con sóng nhớ bờ






Ngày đêm không ngủ được






Lòng em nhớ đến anh






Cả trong mơ còn thức






Dẫu xuôi về phương Bắc






Dẫu ngược về phương Nam






Nơi nào em cũng nghĩ






Hướng về anh - một phương






Ở ngoài kia đại dương 






Trăm ngàn con sóng đó






Con nào chẳng tới bờ 






Dù muôn vời cách trở









( Trích “Sóng”, Xuân Quỳnh) 
- Hết - 
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 I. Hướng dẫn chung 


- Giáo viên cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát học sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm. 


- Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giáo viên cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo. 


- Việc chi tiết hóa điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi ý và được thống nhất trong tổ. 

II. Đáp án và thang điểm

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Phần I (4điểm)
	1) Những đáp án đúng: b,d 
Lưu ý : Hs làm đúng 1 ý  ghi 0,5 điểm
	1,0

	
	2) Các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ: 
* Cách nói giảm:“bỏ quên đời”
   Tác dụng: Khẩu khí lãng mạn (Nói về hi sinh mất mát một cách nhẹ nhõm, kiêu bạc, giảm bớt đau thương, bi lụy ) → Dù gian khổ, hi sinh vẫn toát lên vẻ đẹp lãng mạn, hào hoa. 

* Nhân hóa: “thác gầm thét”, “cọp trêu người”

   Tác dụng: Núi rừng Tây Bắc hoang sơ, man dại, đầy bí ẩn. 

* Từ láy: “chiều chiều ”, “đêm đêm”
   Tác dụng: Thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm, dữ dội, bí ẩn, hoang vu của chốn rừng thiêng nước độc. 

* Phép đối: “Chiều chiều oai linh thác gầm thét><Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người ”

   Tác dụng: Đường hành quân gian khổ
	0,5

0,5

0,5

0,5

	
	3) Nhận xét về cách sử dụng địa danh Mường Hịch: 

Mường Hịch là địa danh xa lạ của núi rừng Tây Bắc, cách sử dụng thanh trắc khi đọc lên nghe như bước chân cọp đang rình rập, đe dọa đoàn quân Tây tiến. 
	0,5

	
	4) Chấp nhận nhiều cách diễn đạt khác nhau nhưng phải nêu được ý chính của đoạn thơ. 
Ví dụ: Con đường hành quân của người lính Tây tiến đầy gian khổ, nguy hiểm. 
	0,5

	Phần II

(6điểm)
	1. Yêu cầu về kĩ năng: Biết cách làm bài văn nghị luận về bài thơ, đoạn thơ. Có luận điểm, luận cứ rõ ràng. Bố cục chặt chẽ, diễn đạt rõ ràng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 
	

	
	2. Yêu cầu về kiến thức: Chấp nhận nhiều cách cảm nhận khác nhau. Miễn làm sáng tỏ được vấn đề nêu ở đề bài một cách hợp lí. 

Sau đây là một cách trình bày: 
	

	
	- Nêu vấn đề cần nghị luận: Nhận định chung về đoạn thơ 
	0,25

	
	- Sáu câu đầu: Nỗi nhớ thương thường trực, da diết; khát vọng về tình yêu mãnh liệt và rất chân thật của người con gái. 

- Bốn câu tiếp: Bộc lộ sâu sắc tình yêu bất biến, thủy chung trước sau như một của người con gái. 

- Bốn câu cuối: Biểu hiện một tình cảm không chỉ mạnh mẽ, trong sáng mà còn tràn ngập một niềm lạc quan, niềm tin của chính mình vào cái đích tròn vẹn trong tình yêu. 

- Nghệ thuật: 

+ Âm điệu bài thơ là âm điệu của sóng biển và sóng lòng được tạo nên bởi thể thơ năm chữ và phương thức tổ chức ngôn từ, hình ảnh. 

+ Hai hình tượng “sóng” và “em” vừa tương đồng, vừa bổ sung soi rõ vào nhau để làm rõ tình cảm, khát vọng của nhân vật trữ tình. 

+ Giọng thơ tâm tình, hồn nhiên, trong sáng. 

+ Dùng nhiều biện pháp nghệ thuật quen thuộc: so sánh, nhân hóa liên tưởng gần gũi, quen thuộc chứa đựng tình cảm mãnh liệt, thiết tha. 
	1,5

1,5

1,5

1,0

	
	- Khái quát vấn đề nghị luận 
	0,25

	
	3. Lưu ý: 
- Chỉ cho điểm tối đa khi học sinh đạt được cả yêu cầu về kĩ năng và kiến thức. 
- Đối với những bài đưa ra quan điểm khác so với đáp án vẫn có thể chấp nhận với điều kiện bài viết phải mạch lạc, không mắc lỗi về từ câu, đặc biệt là lí lẽ, lập luận và dẫn chứng phải thuyết phục. 
	


